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hời gian qua, từ kinh nghiệm nhiều nước trên thế giới đã cho chúng ta những bài học về phát triển bền vững đó là: phát triển bền vững phải chú trọng tăng trưởng kinh tế nhưng không được xem nhẹ việc hạn chế ô nhiễm môi trường. Vì vậy, vấn đề đảm bảo mối quan hệ hài hòa giữa lợi ích kinh tế và môi trường ngày càng được chú trọng ở Việt Nam. Trong sản xuất nói chung, lựa chọn công nghệ vừa mang lại lợi nhuận cho người sản xuất nhưng vừa bảo vệ môi trường sinh thái là điều cần thiết. Đối với ngành nông  nghiệp, lựa chọn loài cây trồng phù hợp đạt được cả hai lợi ích kinh tế và môi trường đang là vấn đề được các cấp, các ngành quan tâm để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Đắk Tô là một huyện nghèo của tỉnh Kon Tum, địa hình đất dốc, người dân sống bằng sản xuất nông nghiệp là chủ yếu. Nhưng sản xuất ở đây thiếu bền vững, tình trạng chặt phá rừng để lấy đất để trồng lúa rẫy, sắn… đã đã làm giảm diện tích và độ che phủ của rừng. Vì vậy, cần tìm loài cây thay thế để đảm bảo vừa mang lại thu nhập cho người dân, nhưng hạn chế việc phá rừng và  bảo vệ được môi trường sinh thái. Bời lời là loài cây là loài cây lâm nghiệp, ngoài tác dụng tăng độ che phủ, hạn chế xói mòn đất, còn có khả năng hấp thụ CO2. Mặt khác, khi trồng bời lời, ngoài thu nhập về bán lâm sản, người dân sẽ có thêm cơ hội tăng thu nhập nếu họ tham gia dự án CDM (Clean Development Mechanism). Hiện nay, diện tích bời lời của nông hộ ở Đắk Tô đã có đến hàng ngàn ha. 
Vấn đề đặt ra là: (i) Sản xuất bời lời ở Đắk Tô có mang lại hiêu quả tài chính hay không? (ii) Nếu người dân tham gia dự án CDM thì mức độ cải thiện tăng thu nhập thế nào? Đề tài: “Phân tích hiệu quả tài chính và giá trị môi trường trong sản xuất bời lời của nông hộ tại huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum” được thực hiện để trả lời những câu hỏi đó. 
Đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: phương pháp thống kê mô tả, phương pháp tương quan, phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia của chủ hộ đã được sử dụng. Đồng thời số liệu cũng được xử lý bằng các phần mềm như Excel, Crystal Ball… để tính toán, phân tích thông tin phục vụ cho kết quả nghiên cứu 
Việc khảo sát được tiến hành trên 240 hộ trong tổng số 1.227 nông hộ sản xuất bời lời trên toàn huyện và điều tra 24 ô tiêu chuẩn của vườn cây để xác định trữ lượng và giá trị môi trường. Các chỉ tiêu: Hiện giá thuần NPV (Net present value), Tỷ suất nội hoàn IRR (Internal rate of return), Thời gian hoàn vốn PP (Pay-back Period), Lợi nhuận trên một đơn vị chi phí RR (Rate of return), Tỷ số lợi ích chi phí BCR (Benefit cost ratio) và Lợi nhuận trên một đơn vị chi phí RR (Rate of return) được sử dụng để phân tích hiệu quả tài chính. Đồng thời sử dụng phương pháp NIRI (Nissho Iwai Research Institute), để xác định khả năng hấp thụ CO2  từ đó xác định giá trị môi trường theo khả năng hấp thụ CO2 và giá bán hạn ngạch khí thải 1 tấn CO2. Nghiên cứu đã đạt được một số kết quả sau:
1. Hiệu quả tài chính trong sản xuất bời lời của nông hộ
Bình quân trên diện tích 1ha, nông hộ đầu tư 75,619 triệu đồng/ha trong chu kỳ sản xuất 10 năm (trong đó chi phí nhân công chiếm tỷ trọng rất lớn là 76,62%, phân bón 15,08%, cây giống 3,39%, thuốc BVTV 3,26% và chi phí khác 1,66%). Nông hộ thu hoạch bời lời 2 lần trong chu kỳ, lần 1 vào năm thứ 5 và lần 2 năm thứ 10. Suất chiết khấu là mức trung bình theo lãi suất cho vay của ngân hàng trong 10 năm là 12,92%/năm,  giá trị NPV đạt 65,091 triệu đồng, với xác suất chắc chắn NPV dương đạt 91,85%, chỉ tiêu suất nội hoàn IRR đạt 44,07% cao hơn lãi suất chiết khấu là 31,15%. Các chỉ tiêu về BCR là 2,35 lần, RR là 1,35 lần và  thời gian hoàn vốn PP là 5,12 năm.  
Như vậy, sản xuất bời lời của nông hộ ở Đắk Tô rất hiệu quả về mặt tài chính, mô hình sản xuất cũng phù hợp với điều kiện của nông hộ vì tỷ trọng nhân công chiếm đa số trong chi phí, trong khi nguồn nhân công nông dân thì rất dồi dào.
Mức đầu tư của nông hộ sản xuất bời lời ở Đắk Tô có sự chênh lệch khoảng cách khá lớn, nếu phân loại mức đầu tư của các hộ nông dân theo 3 mức: mức 1, mức 2 và mức 3 thì thấy rằng hiệu quả tài chính ở các mức đầu tư rất khác nhau. 

Mức 1, là mức đầu tư trung bình 67,718 triệu đồng/ha (những hộ đầu tư thấp hơn 70 triệu đồng/ha cho cả chu kỳ). Tỷ trọng chi phí nhân công cao nhất chiếm tới 82,15%, phân bón chiếm 10,8%, chi phí cây giống 3,61%, các chi phí thuốc BVTV, chi phí khác chiếm tỷ trọng rất thấp, tương ứng chỉ 1,53% và 1,9%. Ở mức đầu tư này nộng hộ ít thâm canh, chủ yếu sử dụng công để chăm sóc, chỉ đầu tư phân bón và chi phí bảo vệ thực vật rất ít. Ở mức này, NPV đạt 52,510 triệu đồng; IRR là 43,73%; PP là 5,37 năm; BCR là 2,24 và RR là 1,24 lần.
Mức 2, là mức mà những hộ đầu tư trung bình 76,058 triệu đồng/ha (những hộ đầu tư từ 70-80 triệu đồng/ha cho cả chu kỳ). Tỷ trọng chi phí nhân công là 77,57%, phân bón chiếm 14,28%, chi phí cây giống 3,32%, các chi phí thuốc BVTV, chi phí khác chiếm tỷ trọng rất thấp, tương ứng chỉ 3,28% và 1,64%. Ở mức đầu tư này nộng hộ đã chú trọng đến thâm canh như tăng tỷ trọng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời cũng tăng nhân công về trị số tuyệt đối lớn hơn ở mức đầu tư 1 là 3,369 triệu đồng. Ở mức này, NPV đạt 65,654 triệu đồng; IRR là 43,91%; PP là 5,11 năm; BCR là 2,35 và RR là 1,35 lần. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả tài chính đã tăng lên và xấp xỉ bằng mức chung cho cả địa bàn huyện
Mức 3, là mức mà những hộ đầu trung bình 82,352 triệu đồng/ha (những hộ đầu tư cao hơn 80 triệu đồng/ha cho cả chu kỳ). Mức độ thâm canh đã được chú trọng, chi phí nhân công vẫn tăng theo số tuyệt đối so với mức 2 là 3,116 triệu đồng, nhưng tỷ trọng chi phí nhân công giảm đáng kể chỉ còn 75,43%, phân bón tăng lên 16,17%, chi phí thuốc BVTV tăng lên 3,88%. Các chi phí cây giống, chi phí khác chiếm tỷ trọng rất thấp.Ở mức này NPV đạt 77,549 triệu đồng; IRR là 45,00%; PP là 4,9 năm; BCR là 2,45 và RR là 1,45 lần
Như vậy, trong ba mức đầu tư hiện nay của nông hộ sản xuất bời lời ở Đắk Tô, ở mức đầu tư 3 là mức cao nhất, cũng là mức có tỷ trọng chi phí phân bón, thuốc BVTV cao hơn cho hiệu quả tài chính cao nhất. Điều này khẳng định rằng với mức đầu tư hiện tại, sản xuất bời lời của nông hộ ở Đắk Tô có mức độ thâm canh càng cao thì hiệu quả tài chính càng cao. 
2. Khả năng hấp thụ CO2 và giá trị môi trường của bời lời

Cây bời lời trồng ở Đắk Tô có trữ lượng bình quân 34,194 m3/ha vào năm thứ 5 và 32,890 m3/ha vào năm thứ 10, với trữ lượng đó, bời lời có khả năng hấp thụ 98,144 tấn/ha CO2 trong chu kỳ sản xuất 10 năm. Khi tham gia thị trường mua bán hạn ngạch khí thải CO2 (tham gia dự án CDM), nông hộ sẽ thu được số tiền từ giá trị môi trường của bời lời ứng với khả năng hấp thụ 98,144 tấn/ha CO2 là 35,331 triệu đồng/ha (giá bán hạn ngạch khí thải 1 tấn CO2 là 20 USD).
Khi đó, giá trị NPV trong 10 năm sản xuất bời lời của nông hộ đạt 80,560 triệu đồng/ha, tăng 15,468 triệu đồng so với khi chưa tính giá trị môi trường, thu nhập của người dân sẽ được cải thiện đáng kể với mức tăng 23,76%; chỉ tiêu suất nội hoàn IRR đạt 48,56% (tăng 4,48%), cao hơn lãi suất chiết khấu là 35,64%, các chỉ tiêu về BCR là 2,67 lần, RR là 1,67 lần (đều tăng 0,32 lần). 
3. Những mặt yếu kém của nông hộ trong sản xuất bời lời


Mặc dù việc sản xuất bời lời đạt hiệu quả cao, tuy nhiên trong sản xuất bời nông hộ vẫn còn một số yếu kém sau:

3.1. Nông hộ chưa đầu tư đúng mức cho sản xuất bời lời

Như phân tích ở trên, nếu theo mức đầu tư hiện tại, những nông hộ đầu tư 82,352 triệu đồng/ha cho cả chu kỳ có hiệu quả tài chính cao nhất, số lượng nông hộ đạt mức này chỉ có 31,67%, còn lại 68,33% số hộ đều đầu tư ở mức thấp hơn và có hiệu quả tài chính thấp hơn. Trong 68,33% hộ có mức đầu tư thấp hơn có đến 29,17% số hộ đầu tư ở mức rất thấp, hiệu quả tài chính thấp nhất. Như vậy, nếu chỉ so sánh với 3 mức đầu tư hiện tại, thì đa số nông hộ chưa đầu tư đúng mức cho sản xuất bời lời để có hiệu quả tài chính cao.

3.2. Nông hộ chưa thực hiện quy trình kỹ thuật trồng bời lời 

 
Qua nghiên cứu thấy rằng, việc trồng bời lời ở Đắk Tô chưa tuân thủ quy trình kỹ thuật, cụ thể: trong việc bón phân cho bời lời chỉ có 60% số hộ bón phân hóa học ở các năm thứ 1,2,7,8, những năm còn lại thì không có hộ nào bón phân. Trong 60% số hộ có bón phân thì họ cũng không bón đủ số lượng, những hộ này chỉ bón 1 lần với bình quân là 0,11 - 0,15kg/cây trong những năm có bón phân. Nhưng theo quy trình kỹ thuật phải bón phân hai lần với lượng phân bón hàng năm là 0,2 - 0,3kg/cây. 

 
3.3. Nông hộ không liên kết trong tiêu thụ 

Nông dân bán sản phẩm qua tư thương đến tại vườn, mạnh ai nấy bán, chưa tổ chức được tổ hợp tác, HTX hay hiệp hội, không có thông tin về thị trường. Tình trạng này gây bất lợi cho việc cạnh tranh trên thị trường về giá cũng như phạm vi tiêu thụ, càng khó khăn hơn trong tiêu thụ khi mà lượng sản phẩm ngày càng gia tăng.
4. Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính trong sản xuất bời lời của nông hộ

 Từ những hạn chế của nông hộ trong sản xuất bời lời ở Đắk Tô, đề tài đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính như sau:

4.1. Lựa chọn mức đầu tư ở mức cao để có hiệu quả cao

Qua phân tích số liệu ta thấy rằng, việc trồng bời lời quảng canh sẽ không mang lại hiệu quả tài chính cao, quan niệm cây tự sinh, tự dưỡng của người dân địa phương không phù hợp với những mô hình canh tác hiệu quả. Do đó, nông hộ muốn có hiệu quả tài chính cao cần đầu tư sản xuất ở mức 3, mức đầu tư bình quân 82.352 triệu đồng/ha với tỷ trọng chi phí: nhân công chiếm 75,43%; phân bón chiếm 16,17%; cây giống chiếm 3,03%; thuốc BVTV chiếm 3,88%; chi phí khác chiếm 1,49%.  

4.2. Thực hiện tốt quy trình kỹ thuật trồng bời lời
Để tăng hiệu quả tài chính, ngoài việc tăng mức đầu tư ở mức cần thiêt còn phải tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật sản xuất bời lời. Những quy định về bón lót trước khi trồng, bón thúc hằng năm 2 đợt bằng phân hóa học trong mùa mưa cũng như việc phun thuốc phòng trừ sâu bệnh cần được thực hiện theo quy trình trồng bời lời. Từ đó, bời lời có thể phát triển tốt và tăng trữ lượng để đạt hiệu quả cao.

4.3. Liên kết trong tiêu thụ sản phẩm

Để tiêu thụ sản phẩm, nông dân chủ động tìm kiếm khách hàng trong và ngoài địa phương với giá bán cao hơn, tránh tình trạng mạnh ai nấy bán, có thể dẫn đến phá giá. Như vậy, cần thiết phải có sự hợp tác trong tiêu thụ sản phẩm như tổ chức được tổ hợp tác, HTX hay hiệp hội… Nhờ tổ chức này, nông dân sẽ có thông tin về thị trường, họ có thể tự quyết định đối tượng khách hàng tiêu thụ, từ đó nâng được sức cạnh tranh cho sản phẩm về giá cũng như địa bàn tiêu thụ, tăng doanh thu và làm tăng hiệu quả tài chính cho sản xuất bời lời của nông hộ./.
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